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BÁO CÁO 
Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách khuyến khích
 giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các 
học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


Để có đủ cơ sở đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 Quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp 
Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo,
bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách như sau.
I. KHÁI QUÁT CÁC CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH GIÁO VIÊN, HỌC SINH, HỌC VIÊN ĐOẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI CẤP THÀNH PHỐ, QUỐC GIA, KHU VỰC, QUỐC TẾ VÀ GIÁO VIÊN CÓ THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁC HỌC SINH, HỌC VIÊN ĐOẠT CÁC GIẢI TRÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết số 02 là một bước tiến mới thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ và chính quyền Thành phố đối với ngành Giáo dục, coi giáo dục là “quốc sách hàng đầu” và đặc biệt quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài của đất nước, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
Hiện nay, Nghị quyết 02 mới chỉ quy định chính sách khuyến khích cho học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế và tương đương; học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật khu vực và tương đương; học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; học sinh, học viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố; giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế, kỳ thi khu vực, kỳ thi quốc gia, giải Nhất trong các kỳ thi cấp thành phố và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi. Nghị quyết số 02 chưa quy định chính sách khuyến khích cho học sinh, học viên đoạt các giải Thành phố và quốc gia trong lĩnh vực thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ và học sinh – sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. Học sinh, học viên đoạt giải cao trong các cuộc thi thể dục – thể thao, văn hóa – văn nghệ và ý tưởng khởi nghiệp cấp Thành phố và quốc gia chưa được động viên thích đáng và khen thưởng kịp thời.
II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI  CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH GIÁO VIÊN, HỌC SINH, HỌC VIÊN ĐOẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI CẤP THÀNH PHỐ, QUỐC GIA, KHU VỰC, QUỐC TẾ VÀ GIÁO VIÊN CÓ THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁC HỌC SINH, HỌC VIÊN ĐOẠT CÁC GIẢI TRÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
1. Kết quả triển khai thực hiện chính sách
Sau gần 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND,
Ủy ban nhân dân Thành phố nhận định Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND là nền tảng, là tiền đề và là nguồn động viên của chính quyền Thành phố đối với ngành giáo dục. Nghị quyết đã góp phần động viên giáo viên và học sinh, học viên Thành phố nỗ lực, cố gắng vươn lên giành được thành tích cao hơn trong học tập và các cuộc thi đem lại vinh quang cho Thành phố mang tên Bác. Kết quả cụ thể như sau: Năm học 2022 – 2023, căn cứ vào kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 12 toàn quốc. Năm học 2023-3024, căn cứ vào kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 2 toàn quốc, vị trí xếp loại tăng lên 10 bậc so với năm học 2022 -2023. Điều đó một lần nữa chứng minh việc Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND là một quyết định mang tầm chiến lược.
Thống kê mức thưởng năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024
	Năm học 2022 - 2023
	Năm học 2023 -2024

	Tên giải thưởng
	Cơ cấu giải thưởng
	Mức thưởng theo quy định của Nghị quyết số 02
	Số giải
	Thành tiền
	Mức thưởng theo quy định của Nghị quyết số 02
	Số giải
	Thành tiền

	HỌC SINH 

	Học sinh đoạt giải quốc tế
	Nhì
	160,000,000
	
	
	160,000,000
	1
	320,000,000

	Học sinh giỏi quốc gia, khoa học kỹ thuật quốc gia
	Nhất
	50,000,000
	5
	250,000,000
	50,000,000
	4
	200,000,000

	
	Nhì
	40,000,000
	20
	800,000,000
	40,000,000
	19
	760,000,000

	
	Ba
	30,000,000
	13
	390,000,000
	30,000,000
	39
	1,170,000,000

	
	Khuyến khích
	20,000,000
	38
	760,000,000
	20,000,000
	48
	960,000,000

	Học sinh giỏi Thành phố, khoa học kỹ thuật cấp Thành phố

	Tiểu học
	Nhất
	5,000,000
	 
	 
	
	 
	

	Trung học cơ sở
	Nhất
	10,000,000
	79
	790,000,000
	10,000,000
	79
	790,000,000

	Trung học phổ thông
	Nhất
	12,000,000
	247
	2,964,000,000
	12,000,000
	247
	2,964,000,000

	GIÁO VIÊN

	Giáo viên giỏi Thành phố
	Nhất
	12,000,000
	26
	312,000,000
	12,000,000
	26
	312,000,000

	GIÁO VIÊN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG HS GIỎI

	

	Học sinh đoạt giải quốc tế
	Nhì 
	160,000,000
	
	
	160,000,000
	1
	291,200,000

	Học sinh giỏi quốc gia, khoa học kỹ thuật quốc gia
	Nhất
	50,000,000
	5
	227,500,000
	50,000,000
	4
	182,000,000

	
	Nhì 
	40,000,000
	20
	728,000,000
	40,000,000
	19
	691,600,000

	
	Ba
	30,000,000
	13
	354,900,000
	30,000,000
	39
	1,064,700,000

	
	Khuyến khích
	20,000,000
	38
	691,600,000
	20,000,000
	48
	873,600,000

	Học sinh giỏi Thành phố

	Tiểu học
	Nhất
	5,000,000
	
	
	
	
	

	Trung học cơ sở
	Nhất
	10,000,000
	79
	718,900,000
	10,000,000
	79
	718,900,000

	Trung học phổ thông
	Nhất
	12,000,000
	247
	2,697,240,000
	12,000,000
	247
	2,697,240,000

	TỔNG CỘNG
	10,964,140,000
	
	
	13,311,340,000


Qua thực tiễn triển khai thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng nhận định bên cạnh những thành tích đạt được, Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND còn một số vướng mắc, chưa bao hàm đầy đủ các nội dung cần được khen thưởng cho giáo viên và học sinh, học viên trên địa bàn Thành phố dẫn đến tình trạng chưa động viên kịp thời khi học sinh, học viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp Thành phố và Quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực thể dục thể thao, văn nghệ và học sinh – sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. 
Trước đây, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 162/2004/QĐ-UBND quy định về chế độ khen thưởng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi, giáo viên đạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi. Trong đó, có quy định rõ mức chi cho học sinh đoạt giải thể dục, thể thao và một số giải khác. Nhưng đến nay, Quyết định 162 đã không còn phù hợp. Sau khi Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND thì Quyết định số 162/2004/QĐ-UBND đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Chính vì vậy, kể từ năm học 2022-2023 đến nay, khi học sinh, học viên tham gia các đấu trường Thành phố và quốc gia trong các cuộc thi liên quan đến lĩnh vực thể dục thể thao, văn nghệ và học sinh – sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp không còn cơ sở pháp lý để được khen thưởng.
2. Sự cần thiết phải bổ sung chính sách khen thưởng cho học sinh, học viên đoạt giải trong các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ và học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cốt lõi của học sinh; tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp học sinh phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh các tri thức và kĩ năng nền tảng, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời. Những năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất. 
Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc mục đích duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích, động viên học sinh phổ thông thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trong trường học nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện, góp phần thực hiện mục tiêu “Đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đây là hoạt động thường niên để đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường phổ thông trên cả nước, là sân chơi cho học sinh giỏi thể thao trên cả nước.
Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp được tổ chức cấp Thành phố để tuyển chọn tham dự cấp Quốc gia hằng năm giúp các em các em học sinh, học viên trên địa bàn thành phố hình thành tư duy khởi nghiệp, có tư duy phát triển từ những tài nguyên đang có để tạo ra những sản phẩm, dự án với kết quả cao hơn trong tương lai. Cuộc thi mang đến cho học sinh, học viên phổ thông những trải nghiệm hành trình học hỏi, sáng tạo và mang khát vọng cống hiến xây dựng phát triển kinh tế Thành phố, kinh tế đất nước. Công tác khen thưởng sẽ là tấm gương khởi nghiệp cho các bạn học sinh tại các trường phổ thông trên địa bàn Thành phố và học sinh cả nước từ đó làm nguồn cảm hứng và tin tưởng nuôi dưỡng ước mơ, luôn kiên nhẫn, luôn trách nhiệm trong cuộc đời của mỗi học sinh, học viên. Năm học 2022-2023: số Dự án tham gia cấp Thành phố là 40 Dự án, 03 Dự án được lọt vào vòng chung kết cấp Quốc gia và cả 03 Dự án đều đạt giải Nhì cấp Quốc gia. Năm học 2023-2024: số Dự án tham gia cấp Thành phố là 52 Dự án, 03 Dự án được lọt vào vòng chung kết cấp Quốc gia, trong đó có 02 Dự án đều đạt giải Nhất và 01 Dự án đạt giải Nhì cấp Quốc gia. Cuộc thi có Thủ tướng Chính phủ tham dự và phát biểu chỉ đạo, định hướng.

Văn hóa, văn nghệ trong nhà trường là một trong những hoạt động giáo dục quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh, cán bộ quản lý, thầy, cô giáo, người lao động trong toàn ngành và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Năm học 2022- 2023, Đoàn học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham dự vòng chung kết Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ XII tại Hà Nội, đạt giải 3 toàn đoàn, trong đó có 1 giải Nhất tiết mục. 

3. Đề xuất xây dựng chính sách
Hiện nay, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 7 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên của Thành phố Hồ Chí Minh. Chính sách này chỉ áp dụng cho đối tượng là vận động viên chuyên nghiệp không áp dụng cho đối tượng là học sinh, học viên ngành giáo dục và đào tạo Thành phố.
Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; xây dựng chính sách khuyến khích thỏa đáng cho học sinh, học viên và sinh viên đoạt các giải cấp Thành phố và quốc gia trong lĩnh vực thể dục thể thao, văn nghệ, học sinh – sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp và bảo đảm tính khả thi, khen thưởng kịp thời và tôn vinh học sinh, học viên và sinh viên đặc biệt xuất sắc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Việc bổ sung chính sách khuyến khích đối với học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố và quốc gia trong lĩnh vực thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ, ý tưởng khởi nghiệp và giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng học sinh đoạt giải là rất cần thiết, thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ và chính quyền Thành phố đối với ngành Giáo dục, coi giáo dục là “quốc sách hàng đầu” và đặc biệt quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài của đất nước, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế./.
	Nơi nhận:
- Như trên (Kèm hồ sơ); 

- Văn phòng ĐĐBQH& HĐND TP;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, PVP/VX;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX/VN).
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